
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 01240101 Nguyễn Thị Vân Anh NCS43 Nội TM 204A 14h00 NCS43

2 02240004 Lê Thanh Nam CH33 UD Nội TM 204A 14h00

3 02240018 Nguyễn Đình Tuấn CH33 UD Nội TM 204A 14h00

4 02240049 Nguyễn Thị Liễu CH33 UD Nội TM 204A 14h00

5 02240051 Đỗ Thị Thu CH33 UD Nội TM 204A 14h00

6 02240056 Hoàng Ngọc Mai CH33 UD Nội TM 204A 14h00

7 02240068 Nguyễn Thị Thu Hà CH33 UD Nội TM 204A 14h00

8 02240089 Hoàng Thị Hằng Nga CH33 UD Nội TM 204A 14h00

9 02240090 Trần Thị Lương CH33 UD Nội TM 204A 14h00

10 02240193 Phan Thành Tín CH33 UD Nội TM 204A 14h00

11 02240231 Trần Gia Nhật Hoàng CH33 UD Nội TM 204A 14h00

12 02240247 Sái Mạnh Tuấn Hùng CH33 UD Nội TM 204A 14h00

13 02240361 Ngô Thị Thu Hiền CH33 UD Nội TM 204A 14h00

14 02240482 Vũ Minh Phương CH33 NC Nội TM 204A 14h00 NC

15 02240631 Vũ Thị Hải Yến CH33 UD Nội TM 204A 14h00

16 02240777 Đỗ Quang Thiết CH33 UD Nội TM 204A 14h00

17 02240804 Trần Thanh Nga CH33 UD Nội TM 204A 14h00

18 02240814 Lê Quyết Chiến CH33 UD Nội TM 204A 14h00

ĐỐI TƯỢNG : CH33 NTM - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : CCTM CẤP CỨU TIM MẠCH CƠ BẢN

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 4 ngày 27 tháng 05 năm 2026
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19 02240910 Nguyễn Thị Thu Giang CH33 UD Nội TM 204A 14h00

20 02241031 Đào Văn Tùng CH33 UD Nội TM 204A 14h00

21 02241609 Thavisouk Chanthavong CH33 UD Nội TM 204A 14h00
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